
Giáo 

dục 

phổ 

thông

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

1 Bùi Thụy Anh 6 12/11/1967 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Lưu Vệ, tỉnh 

Thanh Hoá

Số nhà 20 Nguyễn 

Khoái, phường Hàm 

Rồng, tỉnh Thanh 

Hoá

12/12 phổ 

thông

Đại học, 

chuyên ngành 

Cơ khí 

Không Sơ cấp Không
Bí thư Chi bộ, Tổ 

trưởng Tổ dân phố

Tổ dân phố 

Nguyễn 

Mộng Tuân 

2, phường 

Hàm Rồng, 

tỉnh Thanh 

15/05/1996 Không

2 Lê Thị Cẩm Bình 2 25/04/1979 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Lưu Vệ, tỉnh 

Thanh Hoá

Số nhà 03/22 Trần 

Thủ Độ, phường Hạc 

Thành, tỉnh Thanh 

Hoá

12/12 phổ 

thông

Đại học, 

chuyên ngành 

Công tác tư 

tưởng; Đại 

học, chuyên 

ngành Quản 

trị kinh doanh

Thạc sỹ 

Chính trị học 

chuyen ngành 

Xây dựng 

Đảng và 

Chính quyền 

Nhà nước

Trung cấp
Tiếng Anh, 

trình độ B

Uỷ viên Ban thường 

vụ Đảng ủy, Trưởng 

ban Xây dựng Đảng 

Đảng ủy 

phường 

Hàm Rồng

01/02/2004 Không

3 Phạm Đình Điện 2 24/07/1975 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Thiệu Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa

Số nhà 35, Tổ Dân 

phố Thống Nhất, 

phường Đông Sơn, 

tỉnh Thanh Hoá

12/12 phổ 

thông

Đại học, 

chuyên ngành 

Sư phạm Ngữ 

văn

Thạc sĩ, 

chuyên ngành 

Quản lý giáo 

dục

Cao cấp

Tiếng Anh, 

trình độ B1, 

khung Châu 

Âu

Phó Chủ tịch HĐND 

phường Hàm Rồng

Hội đồng 

nhân dân 

phường 

Hàm Rồng

15/02/2001 Không

4 Phạm Đức Đức 7 19/12/1979 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Thanh Liêm, 

tỉnh Ninh Bình

Số nhà 53 đường Bà 

Triệu, phường Hàm 

Rồng, tỉnh Thanh 

Hóa

12/12 phổ  

thông

Đại học, 

chuyên ngành  

Kế toán 

Không Sơ cấp
Tiếng Anh, 

trình độ B
Tổ trưởng Tổ dân phố

Tổ dân phố 

Hàm Long, 

phường 

Hàm Rồng, 

tỉnh Thanh 

Hóa

15/06/2025 Không

5 Trần Xuân Hải 2 22/12/1974 Nam Việt Nam Kinh Không

Phường Đông 

Tiến, tỉnh Thanh 

Hóa

Tổ dân phố Đại 

Khánh 3, Phường 

Đông Tiến, tỉnh 

Thanh Hoá

12/12 phổ 

thông

Đại học, 

chuyên ngành  

Nông học

Không Trung cấp
Tiếng anh, 

trình độ B

Đảng ủy viên, Phó 

Chủ tịch Uỷ ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt 

Nam, Chủ tịch hội 

Cựu chiến binh 

phường

Uỷ ban Mặt 

trận Tổ quốc 

Việt Nam 

phường 

Hàm Rồng

06/10/1997

Đại biểu HĐND 

phường Hàm Rồng, 

khóa I nhiệm kỳ 

2021-2026

6 Đỗ Thị Hạnh 1 20/02/1984 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Lam Sơn, tỉnh 

Thanh Hoá

Tổ dân phố Thiệu 

Dương 1, phường 

Hàm rồng, tỉnh 

Thanh Hóa

9/12 phổ 

thông
Không Không Không Không

Tổ trưởng Tổ dân phố 

Thiệu Dương 1

Tổ dân phố 

Thiệu 

Dương 1

05/11/2023 Không

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG HÀM RỒNG KHÓA II
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Dân 

tộc
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giáo
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cử
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tháng 
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Giới 
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Đảng 
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2

Giáo 

dục 

phổ 

thông

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Quê quánTT Họ và tên

Đơn 

vị 

bầu 

cử

Ngày 

tháng 

năm sinh
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tính

Quốc 

tịch
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có)
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Trình độ

Nơi công 

tác

Ngày 

vào 

Đảng 

(nếu có)

7 Phạm Ngọc Hồng 4 11/09/1979 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Biện Thượng, 

tỉnh Thanh Hóa

Phòng 310, Nhà 17 

Chung cư Đông Phát, 

phường Hạc Thành, 

tỉnh Thanh Hoá

12/12 phổ 

thông

Đại học 

chuyên ngành 

Luật; Luật 

hành chính tư 

pháp

Thạc sỹ Lý 

luận và lịch 

sử nhà nước 

và pháp luật

Cao cấp
Tiếng Anh, 

trình độ B

Uỷ viên Ban Thường 

vụ Đảng ủy, Chủ 

nhiệm Uỷ ban Kiểm 

tra Đảng ủy

Đảng ủy 

phường 

Hàm Rồng

30/12/2005

Đại biểu HĐND 

phường Hàm Rồng, 

khóa I nhiệm kỳ 

2021-2026

8 Ngô Thọ Hiệp 1 03/12/1973 Nam Việt Nam Kinh Không

Phường Hàm 

Rồng, tỉnh Thanh 

Hóa

Số nhà 30, ngõ Nam 

Đông, Phường Hàm 

Rồng, tỉnh Thanh 

Hoá

12/12 phổ 

thông

Đại học, 

chuyên ngành 

Luật, Đại 

học, chuyên 

ngành Quản 

lý nhà nước

Không Trung cấp
Tiếng Anh 

trình độ B

Phó Trưởng Ban Kinh 

tế, HĐND phường 

Hàm Rồng

HĐND 

phường 

Hàm Rồng

16/08/1995

Đại biểu HĐND 

phường Hàm Rồng 

Khóa I, nhiệm kỳ 

2021-2026

9 Nguyễn Đức Hiệu 3 20/07/1980 Nam Việt Nam Kinh Không

Phường Hàm 

Rồng, tỉnh Thanh 

Hoá

Tổ dân phố Đại Khối 

1, phường Hàm 

Rồng, tỉnh Thanh 

Hoá.

12/12 phổ 

thông

Trung cấp, 

chuyên ngành 

Điện

Không Sơ cấp Không

Phó Bí thư Chi bộ, Tổ 

trưởng Tổ dân phố 

Đại Khối 1

Phường 

Hàm Rồng, 

tỉnh Thanh 

Hoá

30/01/2001

Đại biểu HĐND 

phường Hàm Rồng 

khóa I, nhiệm kỳ 

2021-2026

10 Nguyễn Việt Hùng 5 08/01/1972 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Hoằng Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa

Số nhà 132, đường 

Lê Văn Hưu, phường 

Hạc Thành, tỉnh 

Thanh Hóa

12/12 phổ 

thông

Đại học, 

chuyên ngành 

Văn hóa; Đại 

học, chuyên 

ngành Chính 

trị

Thạc sỹ Khoa 

học Quản lý 

giáo dục 

Cử nhân Tiếng Anh B
Bí thư Đảng uy, Chủ 

tịch HĐND phường 

Đảng ủy 

phường 

Hàm Rồng

20/06/2000

Đại biểu HĐND 

phường Hàm Rồng 

khóa I, nhiệm kỳ 

2021-2026

11 Nguyễn Thị Huyền 1 26/06/1979 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Ninh Giang, 

thành phố Hải 

Phòng

Lô C, LK 03-13, MB 

199 đường Tố Hữu, 

phố Đồng Lễ, 

phường Hạc Thành, 

tỉnh Thanh Hoá

12/12 phổ 

thông

Đai học, 

chuyên ngành 

Xã hội học

Thạc sỹ, 

chuyên ngành 

Quản lý kinh 

tế

Cao cấp
Tiếng Anh, 

trình độ C

Uỷ viên Ban Thường 

vụ Đảng ủy, Chánh 

Văn phòng Đảng ủy 

phường

Đảng ủy 

phường 

Hàm Rồng

05/01/2008 Không

12
Đàm Thị Phương 

Huyền
5 22/11/1989 Nữ Việt Nam Kinh Không

Phường Quảng 

Phú, tỉnh Thanh 

Hóa

Phố Tiến Thọ, 

phường Quảng Phú, 

tỉnh Thanh Hóa

12/12 phổ 

thông

Đại học 

chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

Thạc sỹ Quản 

trị kinh doanh
Trung cấp

Tiếng Anh 

B1 Châu Âu

Phó Chủ tịch Uỷ ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam phường, Chủ 

tịch Hội Liên hiệp phụ 

nữ Việt Nam phường 

Cơ quan Uỷ 

ban Mặt trận 

Tổ quốc 

Việt Nam 

phường 

Hàm Rồng

22/08/2015 Không

13

Nguyễn Thị Hương 

(Ni sư Thích Nữ 

Đàm Hương)

3 12/12/1957 Nữ Việt Nam Kinh
Phật 

giáo

Xã Hoằng Lộc, 

tỉnh Thanh Hoá

Chùa Tăng Phúc, 

phường Hàm Rồng, 

tỉnh Thanh Hoá

10/10 phổ 

thông

Trung cấp 

Phật học 
Không Không Không

Uỷ viên Ban Thường 

trực Ban Trị sự phật 

giáo tỉnh; Trụ trì Chùa 

Tăng Phúc

Chùa Tăng 

Phúc
Không

Đaị biểu HĐND 

phường Hàm Rồng 

khóa I, nhiệm kỳ 

2016-2021

14 Lê Ngọc Linh 3 20/10/1983 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Tân Ninh, tỉnh 

Thanh Hoá

Căn hộ A2405, 

chung cư Tecco, 

Center Point Phường 

Hạc Thành

12/12 phổ 

thông

Đại học, sư 

phạm Thể 

dục thể thao; 

Đại học, 

chuyên ngành 

Luật

Thạc sỹ 

chuyên ngành 

Quản lý giáo 

dục

Cao cấp
Tiếng Anh 

trình độ B1

Uỷ viên  Ban Thường 

vụ Đảng ủy Đảng ủy, 

Chủ tịch Uỷ ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt 

Nam phường Hàm 

Rồng

Uỷ ban Mặt 

trận Tổ quốc 

Việt Nam 

phường 

Hàm Rồng

08/07/2011 Không
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Giáo 

dục 

phổ 

thông

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Quê quánTT Họ và tên

Đơn 

vị 

bầu 

cử

Ngày 

tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch

Nghề nghiệp, 

chức vụ

Là đại biểu 

HĐND (nếu 

có)

Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nơi công 

tác

Ngày 

vào 

Đảng 

(nếu có)

15 Kim Ngọc Lưỡng 7 02/03/1984 Nam Việt Nam Kinh Không

Phường Hàm 

Rồng, tỉnh Thanh 

Hóa

Số nhà 507, N1D2, 

phố Đội Cung 3, 

phường Hạc Thành, 

tỉnh Thanh Hóa

12/12 phổ  

thông

Đại học, 

chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh; Đại 

học, chuyên 

ngành Luật 

Kinh tế

Thạc sỹ, 

chuyên ngành 

Quản lý công

Trung cấp

Tiếng Anh, 

B2 khung 

Châu Âu

Phó Trưởng Ban Văn 

hóa - Xã hội

HĐND 

phường 

Hàm Rồng, 

tỉnh Thanh 

Hóa

18/09/2011

Đại biểu HĐND 

phường Hàm Rồng 

khóa I, nhiệm kỳ 

2021-2026 

16 Lê Văn Mão 1 08/10/1975 Nam Việt Nam Kinh Không

Phường Hàm 

Rồng, tỉnh.  Thanh 

Hóa

Số nhà 65 Định Hoà, 

phường Hàm Rồng, 

tỉnh Thanh Hóa

12/12 bổ 

túc

Đại học, 

chuyên ngành 

Luật kinh tế; 

Đại học, 

chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

Không Trung cấp

Chứng chỉ 

Tiếng Anh, 

bậc 3

PCT Thường trực Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam, Chủ tịch 

Hội Nông dân phường

Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc 

Việt Nam 

phường 

Hàm Rồng

03/02/1998

Đaị biểu HĐND 

phường Hàm Rồng 

khóa I, nhiệm kỳ 

2016-2021

17 Lê Thị Thanh 6 17/12/1976 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Tân Ninh, tỉnh 

Thanh Hoá

Lô 23 LK 1, MBQH 

ATM 3, phường Hạc 

Thành, tỉnh Thanh 

Hóa

12/12 phổ 

thông

Đại học Sư 

phạm Ngoại 

ngữ 

Thạc sỹ 

Tiếng Anh
Cao cấp

Thạc sỹ 

Tiếng Anh

Phó Chủ tịch UBND 

phường

UBND 

phường 

Hàm Rồng, 

tỉnh Thanh 

Hoá

13/04/2003 Không

18 Lê Viết Thuận 5 06/06/1978 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Thọ Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa

Vệ Yên 4, phường 

Đông Quang, tỉnh 

Thanh Hóa

12/12 phổ 

thông

Đại học, 

chuyên ngành 

Quản lý trại 

giam; Đại 

học chuyên 

ngành Luật 

Không Cao cấp
Tiếng Anh 

B1

Trưởng Công An 

phường

Công an 

phường 

Hàm Rồng

08/03/2004 Không

19 Phạm Thị Thuý 6 12/06/1978 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Đồng Bằng, 

tỉnh Hưng Yên

Số nhà 86, đường 

Bùi Khắc Nhất, 

phường Hạc Thành, 

tỉnh Thanh Hóa

12/12 phổ 

thông

Đại học Sư 

phạm Ngoại 

ngữ 

Thạc sỹ Quản 

lý Kinh tế 

học

Cao cấp
Đại học 

Tiếng Anh

Phó Bí thư Thường 

trực Đảng ủy phường 

Đảng ủy 

phường 

Hàm Rồng, 

tỉnh Thanh 

30/04/2008 Không

20 Phạm Thị Thùy 4 30/06/1988 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Xuân Lập, tỉnh 

Thanh Hóa

Tổ dân phố Định 

Hòa 2, phường Hàm 

Rồng, tỉnh Thanh 

Hóa.

12/12 phổ 

thông

Đại học, 

chuyên ngành 

Sư phạm 

chuyên Vật lý 

- Hóa học

Không Trung cấp
Tiếng Anh, 

trình độ A2
Giáo viên

Trường 

Trung học 

cơ sở Đông 

Cương

15/07/2012

Đại biểu HĐND 

phường Hàm Rồng, 

nhiệm kỳ 2021-

2026

21 Đỗ Xuân Thủy 8 23/06/1972 Nam Việt Nam Kinh
Công 

giáo

Xã Quảng Chính, 

tỉnh Thanh Hóa

Số nhà 01/49 Thành 

công, phường Hàm 

Rồng, tỉnh Thanh 

Hóa

12/12 phổ 

thông

Đại học, 

chuyên ngành 

Luật 

Không Trung cấp
Tiếng Anh, 

trình độ B

Bí thư Chi bộ Tổ dân 

phố

Chi bộ Tổ 

dân phố 

Thành Công, 

phường 

Hàm Rồng, 

tỉnh Thanh 

Hóa

03/10/2006

Đại biểu HĐND 

phường Hàm Rồng 

Khóa I, nhiệm kỳ 

2021-2026

22 Phạm Đức Toàn 4 15/10/1978 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Biện Thượng, 

tỉnh Thanh Hóa

Lô NP2-08-KĐT 

BIG C, phường Hạc 

Thành, tỉnh Thanh 

Hoá

12/12 phổ 

thông

Đại học, 

chuyên ngành 

Xây dựng, 

Giao thông

Thạc sỹ, 

chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh

Cao cấp

Đại học, 

chuyên ngành 

Ngôn ngữ 

Anh

Phó Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch UBND 

phường

UBND 

phường 

Hàm Rồng

12/06/2010 Không
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(nếu có)

23 Lê Minh Tuấn 1 24/12/1969 Nam Việt Nam Kinh Không

Phường Nguyệt 

Viên, tỉnh Thanh 

Hóa

Số nhà 54, đường 

Phan Huy Chú, 

phường Hạc Thành, 

tỉnh Thanh Hoá

10/10 phổ 

thông

Đại học, 

chuyên ngành 

Quản Quản lý 

đất đai

Không Cao cấp

Tiếng Anh, 

trình độ B; 

Tiếng Nga, 

trình độ B

Phó Chủ tịch UBND 

phường Hàm Rồng

UBND 

phường 

Hàm Rồng

18/09/2001 Không

24 Nguyễn Văn Trang 8 16/10/1985 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Quảng Ninh, 

Tỉnh Thanh Hóa

Tổ dân phố Bình 

Minh, phường Hạc 

Thành, tỉnh Thanh 

Hóa

12/12 phổ 

thông

Đại học, 

chuyên ngành 

chỉ huy tham 

mưu binh 

chủng hợp 

thành 

Không Cao cấp Không Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy 

quân sự 

phường 

Hàm Rồng, 

tỉnh Thanh 

Hóa

07/05/2006 Không

25
Nguyễn Đăng 

Trường
7 02/10/1980 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Cẩm Thạch, 

tỉnh Thanh Hóa

Số nhà 30 khu phố 

Nam Sơn, phường 

Đông Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa

12/12 phổ  

thông

Đại học, 

chuyên ngành 

Bảo tồn bảo 

tàng

Không Cao cấp
Tiếng Anh, 

trình độ B

Chánh Văn phòng 

HĐND và UBND 

phường

UBND 

phường 

Hàm Rồng, 

tỉnh Thanh 

Hóa

03/02/2010 Không

26 Nguyễn Bảo Uyên 8 09/02/1992 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường Hải Lĩnh, 

tỉnh Thanh Hóa

Lô HH21-01, dự án 

số 01 Khu đô thị 

trung tâm, phường 

Hạc Thành, tỉnh 

Thanh Hóa

12/12 phổ 

thông

Đại học 

chuyên ngành 

Dược, Đại 

học chuyên 

ngành Luật 

Quốc tế  

Tiến sĩ Không
Tiếng Anh 

IELTS6.5

Phó Chủ tịch Hội 

đồng quản trị, Giám 

đốc điều hành hệ 

thống y tế Hợp Lực 

Tổng Công 

ty Cổ phần 

Hợp Lực

Không Không

Số đại biểu được bầu của HĐND phường: 26 đại biểu.

Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 26 người.

Phạm Đức Toàn

Hàm Rồng, ngày 18 tháng 3 năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH


